Phụ lục số I
	BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

VÀ TỔNG BIÊN CHẾ TRONG CÁC TỔ CHỨC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2013

(Kèm theo Tờ trình số 4889/TTr-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lĩnh vực
	Biên chế giao đầu 
năm 2012
	Biên chế giao đến 31/12/2012
	Chênh lệch bổ sung trong năm 2012
	Số lượng người làm việc năm 2013
	Tăng, giảm so với 
năm 2012

	
	Tổng cộng
	Biên chế
	Hợp đồng theo NĐ 68
	Tổng cộng
	Biên chế
	Hợp đồng theo NĐ 68
	Tổng cộng
	Biên chế
	Hợp đồng theo NĐ 68
	Tổng cộng
	Viên chức
	Hợp đồng theo NĐ 68
	Tổng cộng
	Viên chức
	Hợp đồng theo NĐ 68

	1. Các đơn vị sự nghiệp công lập
	44.628
	40.772
	3.856
	44.700
	40.799
	3.901
	72
	27
	45
	44.692
	40.791
	3.901
	-8
	-8
	0

	- Giáo dục và Đào tạo
	33.866
	30.582
	3.284
	33.896
	30.605
	3.291
	30
	23
	7
	33.896
	30.605
	3.291
	0
	0
	0

	- Y tế
	8.680
	8.363
	317
	8.680
	8.363
	317
	0
	0
	0
	8.680
	8.363
	317
	0
	0
	0

	- Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	743
	612
	131
	749
	616
	133
	6
	4
	2
	749
	616
	133
	0
	0
	0

	- Sự nghiệp khác
	1.339
	1.215
	124
	1.375
	1.215
	160
	36
	0
	36
	1.367
	1.207
	160
	-8
	-8
	0

	2. Hội đặc thù
	346
	334
	12
	348
	334
	14
	2
	0
	2
	348
	334
	14
	0
	0
	0

	Tổng cộng
	44.974
	41.106
	3.868
	45.048
	41.133
	3.915
	74
	27
	47
	45.040
	41.125
	3.915
	-8
	-8
	0


